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THOÁT NƯỚC. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Drainage. Terminology and definitions

Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước.
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	Thuật ngữ
	Định nghĩa
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	Thoát nước

Nước thải

Nước sinh hoạt

Nước mưa

Nước thải sản xuất

Nguồn tiếp nhận nước thải

Nguồn nước

Sự nhiễm bẩn
	Nơi tập trung thường xuyên hay tạm thời nước thiên nhiên trên mặt đất hay trong các lớp đất đá có chế độ dòng chảy

	Thoát nước và lưu lượng nước thải

9
Lưu lượng nước
Lượng nước thải chảy qua mắt cắt ướt của dòng chảy trong một đơn thải
vị thời gian

10
Hệ số không điều
Tỷ số giữa lưu lượng nước thải lớn nhất hoặc nhỏ nhất và lưu lượng hoà lưu lượng nước
nước thải trung bình trong một khoảng thời gian nhất định thải

11
Tiêu chuẩn thoát
Lượng nước thải của một người dùng nước hay của một đơn vị sản nước
phẩm trong một khoảng thời gian

12
Khu vực thoát nước
Khu vực thoát nước bằng mạng lưới thoát nước

13
Thời gian mưa tính
Thời gian mưa có cường độ và tần suất nhất định dùng để tính toán toán
mạng lưới thoát nước

14
Chu kỳ vượt quá
Con số biểu thị số trận mưa có thể xảy ra trong 1 năm có cường độ cường độ mưa tính
quá cường độ tính toán toán

15
Khu vực tập trung
Khu vực tập trung nước thải bề mặt để dẫn đến một vị trí trên mạng nước thải bề mặt
thoát nước

16
Hệ số dòng chảy

17
Mô đun dòng chảy
Lượng nước thải chảy qua một đơn vị diện tích khu vực nước thải trong một đơn vị thời gian

18
Sự xả nước thải
Sự xả nước thải từng đợt với thời gian ngắn làm cho lưu lượng nồng từng đợt
độ chất bẩn tăng lên một cách đáng kể hoặc đồng thời xảy ra với cả

hai trường hợp đó

19
Độ đầy của mạng
Tỉ số giữa chiều cao lớp nước trong đường ống tự chảy hay trong lưới thoát nước
kênh mương thoát nước với đường kính đường ống hoặc chiều cao kênh, mương thoát nước tại điểm tính toán của mạng lưới thoát nước

Mạng lưới thoát nước và các công trình trên mạng lưới

20
Mạng lưới thoát
Hệ thống đường ống, rãnh hoặc kênh mương thoát nước và các công

nước
trình trên đó để thu và thoát nước thải trên một khu vực nhất định

21
Mạng lưới thoát nước mưa

22
Mạng lưới thoát


23
Mạng lưới thoát nước thải sản xuất

24
ống góp thoát nước
Đường ống của mạng lưới thoát nước bên ngoài, để thu và thoát nước thải trên khu vực thoát nước

25
Cống xả nước mưa
Đường ống để dẫn nước mưa từ giếng tràn đến nguồn thu nhận nước thải

26
Máng nước chảy xiết trên ống góp thoát nước Một đoạn ống thẳng trên ống góp thoát nước được đặt với tốc độ tạo nên dòng chảy rối và làm thoáng nước thải

27
Giếng quản lý thoát nước Giếng được bố trí trên mạng lưới thoát nước để quản lý mạng lưới thoát nước

28
Giếng thoát nước chuyển bậc

29
Giếng thăm thoát nước

30
Giếng tràn
Công trình trên mạng lưới thoát nước để xả lượng nước mưa tràn vào nguồn tiếp nhận nước thải

31
ống xả nước thải
Đoạn đường ống dẫn nước thải từ nhà và công trình ra hệ thống thoát nước bên ngoài

32
Cống xả nước thải
Đoạn đường ống dẫn nước thải đã làm sạch tới nguồn nước

33
Nắp cống xả nước thải Công trình đặt trên cống xả nước thải, bảo vệ cho cống xả khỏi bị hư hỏng

34
Giếng thu nước mưa Công trình trên mạng lưới thoát nước để thu nước mưa

Làm sạch nước thải - Khái niệm chung

35
Nhu cầu ôxy cho quá trình sinh hoá trong nước thải (NOS) Lượng ôxy được sử dụng để ôxy hoá sinh hoá các chất bẩn trong nước thải trong khoảng thời gian nhất định

36
Quá trình làm sạch nước thải trong điều kiện thiếu khí Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ dưới tác dụng của các vi sinh vật trong điều kiện có ôxy của không khí

37
Quá trình làm sạch nước thải trong điều kiện kị khí Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ dưới tác dụng của các vi sinh vật trong điều kiện không có ôxy của không khí

38
Sự ôxy hoá nước thải trong quá trình sinh hoá

39
Sự hấp thụ ôxy vào nước thải

40
Sự khoáng hoá các chất bẩn trong nước thải Quá trình biến đổi các hợp chất hữu cơ trong nước thải thành các chất vô cơ

41
Số người tương đương Số người qui ước được xác định bởi khối lượng hay nồng độ chất bẩn trong nước thải

42
Tải trọng thuỷ lực của nước thải Lượng nước thải ứng với 1 đơn vị diện tích hay 1 khối tích công trình trong 1 khoảng thời gian nhất định

43
Tải trọng theo chất bẩn của nước thải Khối lượng của chất bẩn trong nước thải ứng với 1 đơn vị diện tích hay 1 khối tích công trình trong một khoảng thời gian nhất định

44
Sự tuần hoàn nước thải Sự dẫn nước thải đã làm sạch trở lại các công trình trên trạm làm sạch để pha loãng hoặc để đảm bảo lưu lượng nước thải qua các công trình đó hoặc dùng vào các nhu cầu khác

45
Sự làm sạch nước thải Toàn bộ các quá trình công nghệ xử lý nước thải nhằm mục đích phân huỷ, khử độc và giảm nồng độ các chất bẩn

46
Sự làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ học Quá trình công nghệ làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ học và lý học

47
Sự làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học Quá trình công nghệ làm sạch nước thải dựa vào khả năng phân huỷ các chất bẩn của các vi sinh vật

48
Sự làm sạch nước thải bằng phương pháp hoá học Quá trình công nghệ làm sạch nước thải bằng hoá chất

49
Sự làm sạch triệt để
Sự tiếp tục làm sạch nước thải đã được làm sạch để tiếp tục làm giảm một số chất còn lại trong nước thải

50
Sự khử trùng nước thải và cặn lắng Sự xử lý nước thải và cặn lắng để diệt các vi trùng gây bệnh

51
Lượng chất bẩn còn lại trong nước thải Khối lượng chất bẩn còn lại trong nước thải sau khi làm sạch

52
Trạm làm sạch nước thải Toàn bộ nhà, công trình và các thiết bị để làm sạch nước thải và xử lý cặn

Làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ học

53
Song chắn
Thiết bị để làm sạch cơ học nước thải, để giữ lại các chất lơ lửng và các vật nổi có kích thước lớn

54
Bể điều hoà nước thải Công trình để điều hoà sự dao động về lưu lượng, nồng độ các chất bẩn hoặc nhiệt độ của nước thải

55
Bể lắng cát

56
Bể thu mỡ

57
Bể thu dầu

58
Bể lắng nước thải
Công trình để lắng các chất bẩn lơ lửng kể cả bùn trong nước thải

59
Bể lắng nước thải lần thứ nhất

60
Bể lắng nước thải lần thứ hai

61
Thiết bị cào bùn cặn Thiết bị dùng để cào vét cặn và bùn lắng dưới đáy bể lắng

62
Cặn tươi của nước thải Cặn lắng từ bể lắng lần thứ nhất

63
Bể lọc để làm sạch nước thải Công trình để lọc các chất bẩn lơ lửng trong nước thải bằng cách cho nước thải chảy qua vật liệu lọc

64
Vật liệu lọc để làm sạch nước thải Vật liệu cho vào bể lọc

Làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học

65
Bể lọc sinh học(biôphin)Công trình làm sạch nước thải hoạt động theo nguyên lí cho nước thải chảy qua lớp vật liệu lọc có màng sinh vật

66
Bể lọc sinh học nhỏ giọt (biôphin nhỏ giọt)

67
Bể lọc sinh học cao tải (biôphin cao tải)
68
Aerôphin

69
Màng sinh vật
Màng được cấu tạo bởi các vi khuẩn và các sinh vật khác trên mặt lớp vật liệu lọc, có khả năng ôxy hoá và khoáng hoá các chất bẩn

70
Thiết bị lưới của bể lọc sinh học Thiết bị dùng để phân phối đều nước thải trên mặt lớp vật liệu lọc trong bể lọc sinh học

71
Sự tiếp khí cho nước thải Sự đưa không khí vào nước thải để tăng hàm lượng ôxy trong nước thải

72
Cường độ tiếp khí cho nước thải. Lưu lượng không khí trên một đơn vị diện tích hay một đơn vị khối tích của công trình trong một khoảng thời gian nhất định

73
Bể tiếp khí sơ bộ
Công trình tiếp khí sơ bộ nước thải để nâng cao hiệu quả lắng của nước thải

74
Bùn hoạt tính
Bùn chứa các vi sinh vật có khả năng hấp thu và phân huỷ các chất bẩn trong nước thải

75
Bùn hoạt tính tuần hoàn

76
Bùn hoạt tính dư

77
Tuổi của bùn hoạt tính Khoảng thời gian diễn ra quá trình phục hồi hoàn toàn bùn hoạt tính trong các công trình làm sạch nước thải

78
Độ tăng của bùn hoạt tính Sự tăng khối lượng bùn hoạt tính do sự hoạt động của các vi sinh vật trong bể aerôten

79
Liều lượng bùn hoạt tính Nồng độ bùn hoạt tính trong bể aerôten

80
Chỉ số bùn hoạt tính Thể tích bùn hoạt tính trong 1 gam cặn khô sau 30 phút lắng

81
Tải trọng bùn hoạt tính Khối lượng chất bẩn tính cho 1 kg cặn khô của bùn hoạt tính trong một ngày

82
Sự tuần hoàn của bùn hoạt tính Sự tuần hoan của bùn hoạt tính từ bể lắng lần thứ 2 sang bể aerôten

83
Hệ số tuần hoàn của bùn hoạt tính Tỉ số giữa bể tích bùn hoạt tính tuần hoàn với lưu lượng nước thải trung bình trong bể aerôten

84
Sự khôi phục bùn hoạt tính Quá trình phục hồi khả năng hấp thụ và ôxy hoá của bùn hoạt tính tuần hoàn bằng phương pháp tiếp khí

85
Sự trương nở của bùn hoạt tính Hiện tượng bùn hoạt tính nổi trên mặt nước thải do quá trình lên men

86
Hỗn hợp bùn hoạt tính Hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính

87
Aerôten
Công trình để làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học có tiếp khí

88
ôxyten
Công trình để làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học có tiếp ôxy nguyên chất hoặc không khí giầu ôxi

89
Aerôten lắng

90
Aerôten cao tải

91
Aerôten tiếp khí kéo dài

92
Aerôten - đẩy

	93
Aerôten - trộn

94
Aerôten phân phối nước phân tán

95
Mương ôxi hoá tuần hoàn

96
Bể khôi phục bùn
Một phần bể aerôten hoặc một công trình độc lập để khôi phục bùn hoạt tính
hoạt tính

97
Hồ sinh học
Hồ để làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện

tự nhiên

Xử lý bùn cặn
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111
	Hệ thống công trình xử lý bùn, cặn

ổn định bùn trong điều kiện thiếu khí

Sự nén ép cặn

Sự lên men cặn

Bể mê tan (mêtanten)

Nước bùn

Sự rửa cặn của nước thải

Sự khử nước trong

cặn

Sự khử nước trong cặn bằng phương pháp cơ học

Sự xử lý cặn bằng

phương pháp nhiệt

Sự đốt cháy cặn

Sân phơi bùn

Thiết bị lọc ép để

khử nước trong cặn

Bể tự hoại
	Toàn bộ các công trình và thiết bị để thu, xử lý, khử độc, vận chuyển và sử dụng bùn cặn tạo thành trong quá trình làm sạch nước thải

Sự khoáng hoá bùn hoạt tính bằng phương pháp ôxy hoá

Quá trình công nghệ làm giảm hàm lượng nước trong cặn để tăng độ chặt

Quá trình công nghệ phân huỷ các chất hữu cơ trong cặn ở điều kiện kị khí

Công trình để lên men cặn và nước thải có nồng độ bẩn cao trong

điều kiện kị khí ở nhiệt cao

Nước bẩn được tách ra trong quá trình lên men, nén ép cặn, làm khô

bùn và cặn

Phương pháp xử lý cặn ở nhiệt độ cao để khử trùng và làm khô cặn

Công trình để làm nước thải bằng phương pháp cơ học, lắng kết hợp lên men trong điều kiện kị khí
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42 TuapaBIMvecKas Harpyska CTOYHBIX BOA

43 Harpyska Mo 3arpssHsAiolleMy BeUeCTBY CTOYHBIX BOX

44 PeunpKy/1sUUsa CTOYHBIX BOA

45 OuYMCTKA CTOYHBIX BOA

46 MexaHu4yeckass OYUCTKaA CTOYHBbIX BOA

47 Buonoruyeckas O4MCTKA CTOYHBIX BOA

48 XumMdeckas OuMCTKa CTOYHBIX BOA

49 TI'my6okas O4YMCTKA CTOYHBIX BOI

50 ObesBperuBaHUe CTOUHBIX BOA M OcajKa

51 OcTaTo4yHas 3arpsA3HEHHOCTb CTOYHBIX BOA

52 CraHuus OYUCTKM CTOYHBIX BOJA

3 PelwéTKa A/ OYUCTKU CTOYHBIX BOA

54 VcpeaHUTe b CTOYHBIX BOA

55 Ileckosioka

560 KuponoBka

57  Hedrenopyuka

58  OTCTOMHMK CTOYHBIX BOJ

59  I[lepBUYHbIA OTCTOMHUK CTOYHBIX BOA

60 BTOPWUYHBIA OTCTOMHMK CPOYHBIX BOI

o1 Wnockpeo

62 CpIpOil 0Ca0K CTOYHBIX BOA

03  ®UABTP A/ OYUCTKU CPOYHBIX BOA

64 Barpyska duiibTpa A1 OUUCTKM CPOYHBIX BOA

65  Buosnoruyeckuil GUILTP A OYMCTKU CTOYHBIX BOI

66  KanenbHbl 6uonornuyecknii GunbTp A4 OYMCTKH CTOYHBIX BOA
67  BBICOKOHArpysaemblii 6uosoruydeckuit GUIbTp ANA OYUCTKU CTOYHBIX BOA
68 A3popUIBLTP A/ OYUCTKU CTOYHBIX BOA

69  Buosorudeckas IM/eHka

70 OpocuTenb GMONOrUYECKOro dunbTpa

71 Aspaluus CTOYHBIX BOA

72 M HTEHCUBHOCTb aspalyy CTOYHBIX BOA

73 IIpeaspaTop
74 AKTUBHBIA U1 el
75  BosBpaTHbIA AKTUBHBIA W11

76 VaGbITOYHBIN aKTUBHBIA WIT

77 BosBpacT aKTUBHOIO MJia

78 IIpUpOCT aKTUBHOIO Ua

79  [Josa aKTUBHOI'O MIa

80  UHOexc akTUBHOIO Wjia

81 Harpyska Ha aKTHBHBIA /T

82 PeuupKynsauusi akTUBHOro Uaa

83  KoapdbuULMeHT peLupKyIsLri aKTUBHOrO una
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Per‘euepauvm aKTHUBHOI'O ujia

BcuyxaHue aKTUBHOTO Uia

CMecb aKTMBHOI'O una

ADDOTEHK /151 OYUCTKM CTOYHHIX BOA

OCHUTEHK A/11 OYUCTKM CTOYHBIX BOI

ABDOTEHK - DTOTCHHNK CTOMHHIX BOA

ABpPOTEHK MPOJIEHHOM aspaliMy CTOYHBIX BOA
BblicOKOHUrpy»#caeMii adpoTeHK AJisi OYUCEKH CTOYHLIX BOA
A3POTBHK - BbITECHUTENb AJI1 OYUCTKHU CTOYHBIX BOA
ABDOTEHK - CMECHUTeJIb CTOYHbIX BOA

ASPOTEHK C paccpeoro4yeHHbIM BbIITYCKOM CTOYHbIX BO
LIMPKY/ISUMOHHBIA OKMCIMTE/IbHbIA KaHa /11 OYNUCTKM CTOYHBIX BOA
PereHepaTop aKTUBHOIO uia

Buonoruyeckuid npyn

V/10BO€E XO03SIHACTBO

Vin0Boe X03aUCTBO

AapoGHas cTabu/Insauua uia

VH/IOPHEHMe 0calka CTOYHBIX BOX

C6parkuBaHue ocafka CTOYHBIX BOA

MeTaHTEeHK [UIsl 0ca/lka CTOYHBIX BOA

Wnosas Boaa

TIpoMbIBKa OCajlka CTOYHBLIX BOA

MexaHNYeckoe 0GE3HOKMBAHUE OCa/lKa CTOYHBIX BOA
Tepmuyeckass 06paboTka ocaZika CTOYHBIX BOA
CrkUraHue ocajlka CTOYHBIX BOI

VoBas ruiomaaka

dunbTpornpecesens 00e3BOIKUBAHUA M/1a CTOUHBIX BOA
CenTHK AN OYUCTKU CTOUHBLIX BOA




